
Phụ lục II 

DANH MỤC BẢNG GIÁ DỊCH VỤ METHADONE VÀ ARV 
(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-KSBT ngày           /2025 của Trung tâm  

Kiểm soát bệnh tật Khánh Hòa) 

 
 

TT Danh mục Đơn vị tính Mức giá Ghi chú 

1 Anti HIV(nhanh)  Đồng/xét nghiệm/người 58.600 

2 Công thức máu  Đồng/xét nghiệm/người 92.000 

3 Đo hoạt tính men gan (AST) Đồng/xét nghiệm/người 30.000 

4 Đo hoạt tính men gan (ALT) Đồng/xét nghiệm/người 30.000 

5 HbsAg (nhanh) (HBV) Đồng/xét nghiệm/người 58.600 

6 Anti – HCV (nhanh) Đồng/xét nghiệm/người 58.600 

7 Creatinin Đồng/xét nghiệm/người 25.000 

8 Khám ban đầu  Đồng/Lần khám/người 45.000 

9 Tư vấn cá nhân Đồng/Lần/người 10.000 

10 Tư vấn nhóm Đồng/Lần/người   5.000 

11 Khám khởi liều  Đồng/Lần khám/người 25.000 

12 Khám định kỳ  Đồng/Lần/người 20.000 

13 
Opiate định tính (xét nghiệm 
heroin trong nước tiểu) 

Đồng/Xét nghiệm/Người 43.700 

14 Cấp phát thuốc Đồng/Ngày/người 10.000 

15 HIV khẳng định Đồng/Xét nghiệm/Người 201.200 

Tính cho 
02 lần tiếp 
theo 

16 Giá khám bệnh Đồng/Lần/người 36.500  
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